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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 856/TTr-SNV ngày 14/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:
1. Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk đến các sở, ban, ngành, địa phương.

2. Triển khai đánh giá và tham mưu UBND công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- TT Công nghệ và Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đ- 11b).
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Nguyễn Tuấn Hà


BỘ CHỈ SỐ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2755/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

I. SỰ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK (DDCI)
Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đánh dấu năm thứ 17 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát và công bố thường niên PCI, chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả điều tra PCI có thể giúp chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm về môi trường kinh doanh tại mỗi địa phương thông qua các chỉ số thành phần tương ứng với những lĩnh vực quan trọng liên quan tới doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, để có thể xác định được cụ thể những ưu điểm, hạn chế đó tại cơ quan, đơn vị nào và đâu là nguyên nhân của hạn chế đó thì cần tới những đánh giá chất lượng điều hành kinh tế ở các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố là cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp.

Thực tiễn cho thấy hầu hết những tỉnh, thành phố duy trì hoặc có bước đột phá về cải thiện môi trường kinh doanh thể hiện qua kết quả điều tra PCI đều là những nơi có thực hiện đánh giá chất lượng điều hành kinh tế ở cấp sở, ban, ngành, địa phương, song hành với những nỗ lực cải cách hành chính tại địa phương, ví dụ như Lào Cai với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (từ năm 2013), Vĩnh Phúc với khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (từ năm 2014), Kiên Giang với đánh giá cả cấp huyện thị và cấp sở ngành (từ năm 2014). Gần đây là Quảng Ninh, Tuyên Quang và Bắc Giang (từ năm 2015), Bắc Ninh (từ năm 2016)... đã tiến hành các đánh giá chung cho cả cấp sở, ban, ngành và địa phương. Bộ chỉ số DDCI với các công cụ theo dõi, giám sát việc thực thi công tác chỉ đạo điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương để hướng đến các mục đích sau:

- Cung cấp thông tin tham khảo cho lãnh đạo tỉnh trong việc đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương. Đây là những thông tin phản ánh từ chính các đối tượng sử dụng dịch vụ công do các cơ quan Nhà nước cung cấp.

- Cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành và địa phương, làm căn cứ khách quan cho công tác đánh giá chất lượng điều hành, từ đó giúp chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện cho từng đơn vị, cũng như những thế mạnh cần phát huy.

- Là nguồn thông tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả triển khai một số chính sách có liên quan tới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có thể giúp khắc phục các bất cập (nếu có) và điều chỉnh kịp thời, phù hợp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.

- Giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, để từ đó có thể có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Là kênh hữu ích để thu thập các đề xuất, kiến nghị, sáng kiến của DN trong việc cải cách quy trình thực hiện TTHC hoặc các ý tưởng cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho các DN phát triển.

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh sẽ được xây dựng tương tự PCI, khoa học và có tính chất đánh giá độc lập cấp tỉnh do đó sẽ có khả năng cho thấy những khác biệt về năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương, mỗi chỉ số thành phần đều được quy ra các điềm số có sự tương đồng để so sánh giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong lĩnh vực liên quan. Tuân thủ quy trình khảo sát, tính toán và đánh giá tương tự PCI, bộ công cụ này đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan, mang lại độ tin cậy cao và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế.

II. CƠ SỞ, CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 19/8/2022 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và năm 2023.

2. Cơ sở thực tiễn

Năm 2021, Chỉ số PCI của tỉnh Đắk Lắk đạt 64,2 điểm, xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 0,98 điểm so với năm 2020 giúp thứ hạng của tỉnh tăng 01 bậc trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc. Có thể thấy, trong năm vừa qua tỉnh Đắk Lắk đã rất cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Bảng 1: Kết quả PCI tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019 - 2021

	STT
	Chỉ số thành phần
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Gia nhập thị trường
	6,94
	7,23
	6,32

	2
	Tiếp cận đất đai
	6,44
	6,9
	7,71

	3
	Tính minh bạch
	6,80
	5,71
	5,34

	4
	Chi phí thời gian
	6,49
	7,32
	7,00

	5
	Chi phí không chính thức
	5,34
	5,87
	6,69

	6
	Cạnh tranh bình đẳng
	5,88
	6,61
	7,17

	7
	Tính năng động
	5,62
	6,22
	6,59

	8
	Dịch vụ/Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
	6,93
	6,44
	6,81

	9
	Đào tạo lao động
	6,75
	6,2
	5,97

	10
	Thiết chế pháp lý và ANTT
	5,67
	7,03
	7,73

	PCI
	64,81
	63,22
	64,20

	Xếp hạng
	38
	35
	34


Trong 3 năm từ năm 2019 - 2021, trong 10 chỉ số thành phần của PCI của tỉnh Đắk Lắk thì: Tiếp cận đất đai, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động và Thiết chế pháp lý là 05 chỉ số thành phần có xu hướng tăng điểm. So với năm 2020, PCI của tỉnh Đắk Lắk có sự cải thiện về điểm số ở 07 chỉ số thành phần là: Tiếp cận đất đai (7,71/6,9), Chi phí không chính thức (6,69/5,87), Cạnh tranh bình đẳng (7,17/6,61), Tính năng động (6,59/6,22), Dịch vụ/Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (6,81/6,44) và Thiết chế pháp lý (7,73/7,03).

Bảng 2: Kết quả PCI của tỉnh Đắk Lắk năm 2021

	Chỉ số
	Đắk Lắk
	Thấp nhất
	Trung vị
	Cao nhất
	Thứ hạng

	Điểm số PCI
	64,20
	56.29
	64.74
	73.02
	34

	Gia nhập thị trường
	6,32
	5.17
	6.88
	7.98
	52

	Tiếp cận đất đai
	7,71
	5.71
	7.06
	7.85
	3

	Tính minh bạch
	5,34
	4.48
	6.02
	7.28
	54

	Chi phí thời gian
	7,00
	5.22
	7.46
	8.52
	45

	Chi phí không chính thức
	6,69
	5.10
	7.06
	8.39
	46

	Cạnh tranh bình đẳng
	7,17
	3.72
	5.99
	8.38
	6

	Tính năng động
	6,59
	4.57
	6.82
	8.24
	44

	Dịch vụ/Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
	6,81
	4.97
	6.85
	8.54
	33

	Đào tạo lao động
	5,97
	4.21
	5.81
	7.64
	26

	Thiết chế pháp lý và ANTT
	7,73
	5.59
	7.19
	8.03
	9


Năm 2021, có 4 chỉ số thành phần PCI của tỉnh ở mức cao hơn trung vị cả nước là: Tiếp cận đất đai, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động và Thiết chế pháp lý và an ninh thông tin. Tuy nhiên, tỉnh vẫn có đến 4 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2020, trong đó Gia nhập thị trường có mức giảm điểm nhiều nhất với 0,91 điểm và cũng là chỉ số thành phần có thứ hạng thấp (52/63 tỉnh thành). Mặc dù đã cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng tỉnh cần tiếp tục duy trì nỗ lực cải thiện hơn nữa nhất là ở các chỉ số giảm điểm.

Dữ liệu PCI cho thấy các điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực điều hành và môi trường kinh doanh cấp tỉnh nhưng chưa cụ thể hóa vấn đề tại các sở, ban, ngành, địa phương. Trong số các cơ quan cấp tỉnh và địa phương dễ nảy sinh tình trạng “giao khoán” trách nhiệm của một vài cơ quan chủ trì mà thiếu động lực cải cách cho toàn bộ hệ thống các cơ quan Nhà nước. Vì vậy, phải “chuyển hóa” trách nhiệm từ Chỉ số PCI (đối với tỉnh) sang Chỉ số DDCI (đối với các sở, ban, ngành, địa phương). Việc đánh giá Chỉ số DDCI sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ DDCI
1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố từ đó có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban, ngành và địa phương. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và địa phương.

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương trong năm.

- Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và địa phương, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

- Cung cấp công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách quan về hiện trạng môi trường kinh doanh tại tỉnh qua điều tra Chỉ số DDCI sẽ hỗ trợ công tác hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh.

- Xác định những bất cập trong công tác giải quyết TTHC; nhận diện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên địa bàn của tỉnh.

- Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện với DN, nhà đầu tư.

2. Yêu cầu

a) Hệ thống chỉ tiêu dễ áp dụng để các đơn vị có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp cải thiện.

b) Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch.

c) Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

3. Nguyên tắc

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh được xây dựng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Nguyên tắc thực tế: Chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại sở, ban, ngành, địa phương. Các nội dung này phản ánh được các chức năng, công việc thực tế mà các sở, ban, ngành và địa phương đang chịu trách nhiệm đảm nhận.

b) Nguyên tắc gắn kết trách nhiệm: Các nội dung của chỉ số DDCI phải phản ánh được cảm nhận của các đối tượng điều tra về kết quả xử lý các TTHC nói riêng, năng lực và thái độ phục vụ của các sở, ban, ngành, địa phương nói chung. Kết quả đánh giá hỗ trợ cho việc gắn kết trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

c) Nguyên tắc khả thi: Bộ công cụ chỉ số năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI phải có khả năng cho thấy những khác biệt về năng lực điều hành kinh tế và hiệu quả cải cách hành chính ở các đơn vị. Nói cách khác, các nội dung của chỉ số DDCI phải có ý nghĩa so sánh được giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

d) Nguyên tắc trung thực, khách quan: Yêu cầu về tính trung thực, khách quan là điều mà chỉ số DDCI cần đảm bảo. Phương pháp xây dựng chỉ số và cách thức tiến hành khảo sát cần phản ánh trung thực, khách quan cảm nhận của các đối tượng được điều tra. Bên cạnh đó, mẫu khảo sát cũng phải thể hiện tính đại diện và độ tin cậy phù hợp.

e) Nguyên tắc có ý nghĩa: Các kết quả rút ra từ khảo sát chỉ số DDCI phải có ý nghĩa với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ban, ngành và địa phương. Điều này thể hiện qua việc kết quả phân tích chỉ số DDCI sẽ giúp chỉ ra ưu nhược điểm, những điểm đã làm tốt và những điểm tồn tại hạn chế để các sở, ban, ngành và địa phương có định hướng cải thiện.

IV. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ DDCI
1. Phạm vi, đối tượng khảo sát, đối tượng được đánh giá

a) Phạm vi triển khai khảo sát DDCI:

- Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Phạm vi thời gian: Thực hiện khảo sát năm đánh giá.

b) Đối tượng khảo sát:

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đánh giá các sở, ban, ngành và địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hộ kinh doanh, hợp tác xã chỉ đánh giá các địa phương mà hộ kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động. Trong 3 đối tượng khảo sát, doanh nghiệp sẽ là đối tượng đánh giá chủ yếu, hộ kinh doanh và hợp tác xã chiếm số lượng ít hơn. Việc xác định đối tượng khảo sát tuân thủ 3 quy tắc: (1) Đảm bảo tính ngẫu nhiên; (2) Mang tính đại diện và (3) Không lựa chọn mẫu theo định hướng chủ quan của các bên liên quan.

- Đối với nhóm các sở, ban, ngành: Tỷ lệ chọn mẫu được thiết lập thông qua số lượng doanh nghiệp từng thực hiện thủ tục hành chính hoặc tương tác với sở, ban, ngành. Ngoài ra, đơn vị tư vấn tiến hành chọn thêm mẫu cho các sở, ban, ngành có ít doanh nghiệp tương tác bằng cách xét thêm yếu tố ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp từ danh sách doanh nghiệp của Cục Thuế tỉnh. Đối với các đơn vị có cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính hoặc tương tác trong năm, mẫu sẽ được chọn tổng hợp từ các nguồn mẫu được cung cấp. Đối với các đơn vị có ít doanh nghiệp tương tác hoặc tỷ lệ phản hồi của doanh nghiệp có tương tác trong năm thấp, bên cạnh việc chọn hết các doanh nghiệp đã tương tác, làm việc trong năm có thể sẽ chọn thêm các doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhằm gia tăng tính khách quan của hoạt động có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhằm gia tăng tính khách quan của mẫu. Đối với đơn vị không cung cấp danh sách các đối tượng khảo sát sẽ lựa chọn mẫu dựa trên danh sách do Cục Thuế tỉnh cung cấp.

- Đối với cấp huyện: Tỷ lệ chọn mẫu được đưa ra dựa trên tỷ lệ số doanh nghiệp ở địa phương đó trên tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Các địa phương có ít doanh nghiệp được ưu tiên lựa chọn trước và quy mô mẫu có thể lấy toàn bộ doanh nghiệp của địa phương khi địa phương đó có quá ít doanh nghiệp.

c) Đối tượng được đánh giá:

- Nhóm 1 - Các sở, ban, ngành: Căn cứ vào tiêu chí “giải quyết các công việc liên quan nhiêu tới DN”, 12 sở, ban, ngành sau đây là đối tượng được đánh giá: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh.

- Nhóm 2 - Các địa phương: Tất cả các huyện, thị xã, thành phố gồm: thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M’Drắk.

2. Nội dung Bộ chỉ số DDCI

a) Các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI của tỉnh:

- Bộ chỉ số DDCI của tỉnh sẽ gồm có các chỉ số thành phần sau:

(1) Tính minh bạch;

(2) Tính năng động;

(3) Chi phí thời gian;

(4) Chi phí không chính thức;

(5) Cạnh tranh bình đẳng;

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp;

(7) Thiết chế pháp lý;

(8) Vai trò người đứng đầu;

(9) Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

- Đối với các sở, ban, ngành sẽ dựa vào 8 chỉ số thành phần từ (1) đến (8) để đánh giá, xếp hạng.

- Đối với các địa phương sẽ dựa vào 9 chỉ số thành phần từ (1) đến (9) để đánh giá, xếp hạng.

b) Các tiêu chí đánh giá của từng chỉ số thành phần:

Trên cơ sở các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI nêu trên, các tiêu chí để đo lường mức độ cảm nhận của DN về chất lượng điều hành trong từng chỉ số thành phần cụ thể:

- Chỉ số thành phần 1: Tính minh bạch

Tính minh bạch thông tin đề cập tới khả năng các đối tượng kinh doanh có thể tìm hiểu, tiếp cận đến những kế hoạch và văn bản pháp lý mang tính chất công khai của sở, ban, ngành, địa phương mà cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Sự sẵn có của các loại tài liệu, mức độ tiện dụng của việc tìm kiếm và sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo cho tính minh bạch.

Tính minh bạch về thông tin khi được đảm bảo sẽ góp phần giảm các chi phí trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, quy định, cũng như giảm các sai sót của những đối tượng kinh doanh khi thực hiện các TTHC. Bên cạnh đó, khi các thông tin được công khai rõ ràng sẽ giúp các đối tượng kinh doanh có được sự nhìn nhận đầy đủ hơn về môi trường kinh doanh, giảm bớt tính bất định trong việc thực thi chính sách ở cấp sở, ban, ngành và địa phương.

Các tiêu chí đánh giá Tính minh bạch:

+ Khả năng tiếp cận thông tin của sở, ban, ngành và địa phương.

+ Mức độ truy cập của doanh nghiệp đối với trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương.

+ Tính hữu ích của thông tin trên Website của các sở, ban, ngành, địa phương với doanh nghiệp.

+ Kịp thời cung cấp thông tin, văn bản khi doanh nghiệp yêu cầu.

+ Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện giải quyết TTHC hoặc các công việc liên quan đến tới các sở, ban, ngành, địa phương.

- Chỉ số thành phần 2: Tính năng động

Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do VCCI tiến hành, chỉ số thành phần Tính năng động là một trong những chỉ số thành phần quan trọng nhất đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh tại mỗi địa phương. Tương tự vậy, ở cấp sở, ban, ngành, địa phương là một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho quá trình cải cách TTHC, nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh.

Tính năng động sở, ban, ngành, địa phương có thể nhìn nhận dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Các đơn vị có thể vận dụng linh hoạt các chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh trong phạm vi cho phép để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các đối tượng kinh doanh. Mức độ thành công trong thực hiện có thể được đánh giá bởi dư luận và bản thân các doanh nghiệp. Ngoài ra, các đơn vị có năng động hay không cũng có thể được doanh nghiệp nhận xét trên khía cạnh chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Các tiêu chí đánh giá Tính năng động:

+ Sở, ban, ngành và địa phương nắm vững, am hiểu và linh hoạt trong khuôn khổ chính sách, quy định pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

+ Phản ứng của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

+ Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của DN trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

+ Phản ứng của sở, ban, ngành và địa phương trong việc giải quyết những bất cập, vướng mắc của DN ngoài phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

- Chỉ số thành phần 3: Chi phí thời gian

Đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các TTHC cũng như mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Đây được xem là một chỉ số quan trọng để đánh giá công tác cải cách TTHC, nếu đối tượng đánh giá chỉ số này tốt chứng tỏ nỗ lực cải cách của tỉnh đi vào thực chất.

Có sự khác biệt giữa cách tính thời gian của cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh doanh: chi phí thời gian của doanh nghiệp phát sinh từ khi bắt đầu thực hiện TTHC (bao gồm chuẩn bị hồ sơ đến khi nhận kết quả), trong khi cơ quan Nhà nước chỉ tính từ khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đến khi nhận kết quả. Khoảng chênh lệch về cách tính thời gian của hai phía còn thể hiện mức độ phức tạp của thành phần hồ sơ; công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin để hoàn thành thủ tục...

Các tiêu chí đánh giá Chi phí thời gian:

+ Trong năm, sở, ban, ngành và địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra DN bao nhiêu lần.

+ Sự tuân thủ nội dung thanh tra, kiểm tra theo quyết định thanh tra, kiểm tra.

+ Ảnh hưởng việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

+ Hiện tượng đùn đẩy công việc tại các đơn vị.

+ Doanh nghiệp không cần phải đi lại nhiều lần để hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan.

+ Cán bộ của cấp sở, ngành, địa phương thân thiện, am hiểu chuyên môn và giải quyết công việc hiệu quả.

+ Thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương đơn giản.

+ Doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trực tuyến.

- Chỉ số thành phần 4: Chi phí không chính thức

Chi phí không chính thức là những khoản chi ngoài quy định mà các đối tượng phải đưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền để có thể thực hiện các công việc của họ một cách dễ dàng hơn. Biếu tiền, tặng quà, mời tiệc chiêu đãi, lại quả hợp đồng, bồi dưỡng... là những hình thức khác nhau của chi phí không chính thức. Do vậy, chỉ số chi phí không chính thức là công cụ để đo lường các khoản chi phí không chính thức mà các tổ chức kinh doanh phải trả và các trở ngại do những chi phí không chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của họ, việc trả những khoản chi phí không chính thức có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi và cán bộ, công chức, người có thẩm quyền có sử dụng các quy định của địa phương để trục lợi hay không.

Việc đưa chỉ số chi phí không chính thức vào chỉ số DDCI sẽ thể hiện quyết tâm và cam kết cải cách đối với một vấn đề vốn vẫn được coi là tế nhị này tại các địa phương. Chi phí không chính thức là chỉ dấu quan trọng cho việc cải cách các nội dung hoạt động khác của cơ quan công quyền. Nhưng mặt khác, chỉ số này cũng phản ánh những hệ quả của các chính sách và cơ chế điều hành tại địa phương. Chỉ số này cũng đưa ra những chỉ dấu quan trọng để sửa đổi những những cơ chế và chính sách không phù hợp, chưa rõ ràng, thiếu nhất quán đã tạo điều kiện cho cán bộ gây khó khăn cho các đối tượng kinh doanh tới thực hiện TTHC.

Các tiêu chí đánh giá Chi phí không chính thức:

+ Tỷ lệ % doanh nghiệp có trả chi phí không chính thức.

+ Hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công việc liên quan tại các sở, ban, ngành/địa phương.

+ Công việc sẽ đạt hiệu quả hơn sau khi chi trả chi phí không chính thức.

+ Sự giảm bớt về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải chi trả.

- Chỉ số thành phần 5: Cạnh tranh bình đẳng

Chỉ tiêu này đánh giá về việc đối xử công bằng của các sở, ban, ngành, địa phương đối với các đối tượng kinh doanh. Khác với Chỉ số PCI, các tiêu chí của chỉ số cạnh tranh bình đẳng của Chỉ số DDCI không tập trung vào các doanh nghiệp Nhà nước (tại tỉnh có rất ít), FDI mà tập trung vào sự cư xử công bằng giữa các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự ưu ái với doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp sân sau cũng như mức độ quan tâm của sở, ban, ngành và địa phương tới doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh.

Các tiêu chí đánh giá Cạnh tranh bình đẳng:

+ Sự ưu ái, ưu tiên dành cho các doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp lớn trong việc tiếp cận thông tin.

+ Sự ưu ái, ưu tiên dành cho các doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp lớn trong giải quyết kiến nghị, khó khăn.

+ Sự ưu ái, ưu tiên dành cho các doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp lớn giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đơn giản.

+ Sự ưu ái, ưu tiên dành cho các doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp khác.

- Chỉ số thành phần 6: Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp là một trong số các chỉ số thành phần được đưa vào bộ công cụ đánh giá chỉ số DDCI. Các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng có thể dưới nhiều hình thức khác nhau: Hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thực thi các chính sách, chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp...

Các tiêu chí đánh giá Hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Tần suất tổ chức các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

+ Chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

+ Tần suất cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

+ Việc giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong và sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin.

+ Mức độ quan tâm của sở, ban, ngành và địa phương tới doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chỉ số thành phần 7: Thiết chế pháp lý
Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do VCCI tiến hành, chỉ số này đo lường lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh, liệu các thiết chế pháp lý này có được doanh nghiệp xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền tại địa phương.

Trong Bộ chỉ số DDCI của tỉnh, đối tượng được đánh giá là các sở, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ số Thiết chế pháp lý đánh giá thông qua: Cơ chế phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; kênh để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và đánh giá hiệu quả của công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Các tiêu chí đánh giá Thiết chế pháp lý:

+ Văn bản liên quan đến doanh nghiệp đã ban hành trong năm được đánh giá tốt và có tính thực thi cao.

+ Công tác phổ biến và hướng dẫn văn bản liên quan đến doanh nghiệp.

+ Thực thi văn bản liên quan đến doanh nghiệp nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định.

+ Giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp thỏa đáng.

+ Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hành vi sai trái.

- Chỉ số thành phần 8: Vai trò người đứng đầu

Với quan điểm vai trò người đứng đầu có ảnh hưởng quyết định đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nên hiện nay chỉ số thành phần Vai trò người đứng đầu đã được nhiều địa phương đưa vào đánh giá. Chỉ số thành phần này đánh giá vai trò người đứng đầu (sở, ban, ngành, địa phương) trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các tiêu chí đánh giá Vai trò người đứng đầu:

+ Dám quyết, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

+ Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

+ Lắng nghe và tiếp thu góp ý của doanh nghiệp.

+ Cấp thực thi không thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, điều hành từ cấp lãnh đạo.

- Chỉ số thành phần 9: Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất

Mặt bằng kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có dễ dàng hay không phụ thuộc khá nhiều vào hiệu quả của các công tác liên quan đến đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về công tác xác định nguồn gốc đất, bồi thường và các TTHC về đất đai tại các địa phương. Vì vậy, chỉ số thành phần này chỉ dùng để đánh giá đối với các địa phương và không áp dụng đánh giá đối với các sở, ban, ngành.

Các tiêu chí đánh giá Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ rủi ro khi sử dụng đất của doanh nghiệp tại địa phương.

+ Mức độ doanh nghiệp đánh giá tích cực tiến độ và chất lượng quy hoạch mặt bằng đất đai tại địa phương.

+ Mức độ doanh nghiệp đánh giá tích cực về nỗ lực hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

+ Tính chủ động trong giải quyết các vướng mắc về đất đai gây bức xúc tại địa phương.

3. Nội dung phiếu khảo sát

a) Phiếu khảo sát sẽ được thiết kế gồm hai loại:

- Mẫu A: Đánh giá các sở, ban, ngành (Phụ lục 1).
- Mẫu B: Đánh giá các địa phương thuộc tỉnh (huyện, thị xã, thành phố) (Phụ lục 2).
* Doanh nghiệp sẽ trả lời mẫu A và mẫu B, Hộ kinh doanh và hợp tác xã chỉ trả lời mẫu B.

b) Phiếu khảo sát gồm 3 phần:

- Phần 1: Giới thiệu về khảo sát. Phần này được thiết kế để giới thiệu về khảo sát, hướng dẫn điền phiếu và thông tin liên hệ để doanh nghiệp biết để yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin thêm khi cần thiết.

- Phần 2: Thông tin chung của doanh nghiệp. Các câu hỏi trong phần này dùng để thu thập các thông tin chung về doanh nghiệp.

- Phần 3: Khảo sát ý kiến doanh nghiệp. Phần này sẽ là những câu hỏi triển khai từ các tiêu chí ở phần trên.

4. Phương pháp tính điểm và xếp hạng của Bộ chỉ số DDCI

a) Phương pháp tính điểm:

Tính điểm chỉ số thành phần: Tính điểm của mỗi chỉ tiêu của từng chỉ số, từ đó tính ra điểm Chỉ số thành phần. Mỗi chỉ số thành phần có nhiều chỉ tiêu, các chỉ tiêu có các thông số khác nhau. Các thông số này lại có những đơn vị không giống nhau (có thể là %, số ngày, số lần hay không có đơn vị) nên cần phải quy chuẩn điểm số về một đơn vị đo lường chung (quy về điểm 10). Mỗi chỉ tiêu theo mức trả lời của DN tương ứng: Thực tiễn tốt nhất 10 điểm; thực tiễn xấu nhất: 1 điểm.

- Nếu chỉ tiêu thuận: Điểm = 9* [(điểm của đơn vị - điểm nhỏ nhất)/ (điểm lớn nhất - điểm nhỏ nhất)] + 1

- Nếu chỉ tiêu nghịch: Điểm = 11 - {9* [(điểm của đơn vị - điểm nhỏ nhất)/ (điểm lớn nhất - điểm nhỏ nhất)] + 1}

Sau khi tính được điểm của từng chỉ tiêu theo thang điểm 10, tùy vào mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu sẽ có trọng số thích hợp để tính toán điểm chỉ số thành phần.

b) Trọng số và tính toán chỉ số DDCI tổng hợp:

Để có thể có được điểm số DDCI tổng hợp, các điểm chỉ số thành phần của sở, ban ngành, địa phương sẽ được tập hợp lại. Chỉ số DDCI tổng hợp sẽ là bình quân gia quyền của tất cả điểm chỉ số thành phần. Bộ chỉ số DDCI không dùng các nguồn dữ liệu khác để tính điểm, sử dụng hoàn toàn ý kiến đánh giá của doanh nghiệp để tính điểm.

Trọng số trong công thức tính bình quân gia quyền được lựa chọn bằng phương pháp chuyên gia, theo kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá mức độ quan trọng, tầm ảnh hưởng của từng chỉ số thành phần đối với công tác cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

Bảng 3: Trọng số đánh giá các sở, ban, ngành

	Tên chỉ tiêu
	Trọng số

	Sub1: Tính minh bạch
	15%

	Sub2: Tính năng động
	15%

	Sub3: Chi phí thời gian
	10%

	Sub4: Chi phí không chính thức
	15%

	Sub5: Cạnh tranh bình đẳng
	10%

	Sub6: Hỗ trợ DN
	10%

	Sub7: Thiết chế pháp lý
	10%

	Sub8: Vai trò người đứng đầu
	15%

	Điểm tổng hợp DDCI các Sở, ban, ngành
	100%


Bảng 4: Trọng số đánh giá các huyện, thị xã, thành phố

	A Tên chỉ tiêu
	Trọng số

	Sub1: Tính minh bạch
	15%

	Sub2: Tính năng động
	10%

	Sub3: Chi phí thời gian
	10%

	Sub4: Chi phí không chính thức
	15%

	Sub5: Cạnh tranh bình đẳng
	10%

	Sub6: Hỗ trợ DN
	10%

	Sub7: Thiết chế pháp lý
	5%

	Sub8: Vai trò người đứng đầu
	10%

	Sub9: Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
	15%

	Điểm tổng hợp các địa phương
	100%


V. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cách thức triển khai

Các công việc chính từ khi xây dựng Bộ chỉ số đến khi công bố báo cáo DDCI sẽ bao gồm 4 giai đoạn chính như sau:

a) Hoàn thiện bộ chỉ số:

Trong giai đoạn này đơn vị chủ trì của tỉnh cùng với đơn vị tư vấn sẽ xây dựng Bộ chỉ số, lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị của tỉnh để hoàn thiện Bộ chỉ số. Kết quả cuối cùng của giai đoạn này là Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

b) Chuẩn bị triển khai:

Trong giai đoạn này đơn vị chủ trì của tỉnh sẽ cung cấp dữ liệu đối tượng khảo sát, trên cơ sở đó đơn vị tư vấn sẽ tiến hành chọn lọc mẫu khảo sát. Bên cạnh đó đơn vị tư vấn sẽ tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho cuộc khảo sát, lên kế hoạch khảo sát, đào tạo, tập huấn cho điều tra viên tham gia khảo sát...

c) Triển khai DDCI:

Triển khai DDCI gồm 3 giai đoạn là khảo sát, tổng hợp dữ liệu và xây dựng báo cáo, cụ thể:

- Khảo sát: Nhằm đảm bảo hiệu quả, quá trình khảo sát sẽ được phối hợp các phương thức khảo sát là trực tiếp tại các đơn vị, qua thư và trực tuyến qua các link khảo sát online qua website, email, zalo, facebook... cùng với kết hợp các câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến, góp ý. Thời gian khảo sát thực hiện trong năm đánh giá.

- Tổng hợp dữ liệu: Các phiếu khảo sát được gửi về sau khi được kiểm tra sơ bộ sẽ trải qua các quá trình mã hóa dữ liệu, nhập liệu... để trở thành các dữ liệu có thể tính điểm được, các dữ liệu này sẽ tiếp tục trải qua quá trình phân loại, quy chuẩn điểm số... để có được đầu ra là điểm số tổng hợp DDCI.

- Xây dựng báo cáo: Trên cơ sở điểm số tổng hợp DDCI, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để xây dựng báo cáo DDCI của tỉnh, trong quá trình xây dựng báo cáo, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành lấy ý kiến đánh giá từ các chuyên gia để hoàn thiện báo cáo.

d) Công bố:

Sau khi nhận được báo cáo DDCI từ đơn vị tư vấn, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hình thức công bố phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của tỉnh. Thời gian công bố kết quả khảo sát DDCI trong Quý IV của năm đánh giá.

Hình 1. Sơ đồ các công việc thực hiện trong triển khai Bộ chỉ số
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2. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Đắk Lắk.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để xây dựng Bộ chỉ số; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm để đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn đơn vị khảo sát và giám sát, đôn đốc quá trình triển khai khảo sát, đảm bảo phiếu khảo sát đạt chất lượng và số lượng theo yêu cầu.

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào Bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

- Triển khai Bộ chỉ số DDCI đến các sở, ban, ngành, địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả Chỉ số DDCI.

c) Các sở, ban, ngành, địa phương:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thông tin tuyên truyền về thực hiện Bộ chỉ số và quá trình triển khai Bộ chỉ số trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk, các phương tiện truyền thông, báo chí của tỉnh kịp thời đưa tin quá trình khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh về đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk để tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, đánh giá thẳng thắn, khách quan.

- Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan tỉnh: Cung cấp danh sách đối tượng khảo sát (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) đang hoạt động ngành phụ trách và triển khai thực hiện.

- Các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương (các huyện, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

d) Bưu điện tỉnh Đắk Lắk: Bưu điện tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khảo sát ý kiến DN đánh giá năng lực điều hành kinh tế các sở, ban, ngành và địa phương.

e) Các hiệp hội doanh nghiệp tại tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến để xây dựng Bộ chỉ số DDCI của tỉnh./.
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Phu luc 1
PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP VE SU BAN, NGANH
(Ban hémh kém theo Quyét dinh 56,4388 /OP-UBND ngayog /12/2022 ciia Chai tich UBND tinh Ddik Lik)

Cam on Quy don vi da danh thm gian quy bau dé tra 16i phiéu khio st ciia chiing ti.
Tiét ca thong tin trong Phiéu khao sit sé chi dwge sir dung vao muc dich thong ké va
nghién ciru. Chiing t6i cam két sé bao mat danh tinh cia don vi.

e THONG TIN CHUNG :
Tmh Bak Lak tnen khal danh gla chat luerng nang Iuc d1eu hanh kinh t¢ cua_cac sér ban,

don vi giti lai

nh tmh don

R

LUA CHON PIA PHUONG PANH GIA
(Doanh nghiép chi lwa chon mét trong 56 huyén, thanh ph(f dudi ddy — la noi doanh nghiép c6 hoat
dong san xudt kinh doanh chu dao)

(10) H. Krong Béng
(13) H. Krong Pac

(12) H. Kréng Nang
(15) H. M’Drak

O |(1)TP.BuénMaThust | [ | (2) TX. BudnHb ' O | (3) H. Budn Pén
O | (4) H. Cu Kuin | O | (5)H.CuM’Gar O | (6) H. EaKar
O | (7)H.EaSip O | (8)H.Krong Ana | O | (9)H. EaH’leo
O Lo 0

O 0 Il

(1 1) H. Kréng Buk ‘
(14)H Lik







ik

PHIEU KHAG SAT ¥ KIEN DOANH NGHIEP o
Chi sb danh gia nang luc diéu hanh cép s@, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Pak Lak

SR NN

10.

11

12,

13.

TN AORNE DEVIBDE 11 cnsswrsmsnmsvnssssiss ssmsns a0 DT R TS S e e S AV e | E—

Biichl tey 50 Koat A0DE TECT RS . c.on connoioninn stssmimsmmamamss i oy 5035 HO S R RS
HO va 80 DG E1A L2 ..ooviiiiiiice e s
Chire vu: U (1) Lanh dao doanh nghiép ~ [1(2) Lanh dao phong ban [(3) Nhadn vién
S6 ien thoai NEUOT 1A LUH: ...o.vveieeceeeee e se s —
Diachi email nEwOl R INL........ounnmmmmsmmsmsivmarrissess s e s s sssmnms s s ons I
Loai hinh doanh nghiép: U1 (1) Doanh nghiép

O (2) Hop tdc xd

O (3) Hé kinh doanh

Doanh nghiép da hoat dong san xuiit, kinh doanh trong bao lau?

O (1) Trén 2 nam O (2) Duci 2 nam
Linh vwe kinh doanh chinh

O (1) Dich vi/ Thuong mai [ (2) Céng nghiép ché bién, ché tao ‘
01 (3) Néng — Lam nghiép va thuy san O (4) XGy dung, bt dong san
O (5) Khai khodng

Tong s6 lao dng cia doanh nghiép?

O (1) Khéng vuot qud 10 nguoi O (2) Tir 11 d@én 100 nguoi
01 (3) Tie 101 dén 200 -nguoi (1 (4) Trén 200 nguoi
Quy md vén diu tw doanh nghiép ciia ong/ba?
O (1) Dudi 3 ty O (2) Tix 3 ty dén dudi 20 ty
O (3) Ti 20 dén dudi 50 ty O (4) Tir 50 dén duéi 100 ty
O (5) Tix 100 dén duwdi 300 ty O (6) Trén 300 ty
Tinh hinh hoat déng ciia doanh nghiép do dng/ ba quén ly hién nay nhu thé nao? ‘
O (1) Thua 16 16w O (2) Thua 16 chut it
0 (3) Hoa vén O (4)Lai chiit it

O (5) Lai nhur mong muén
K& hoach/dv dinh ctia doanh nghiép trong vong 2 niim sdp toi 1a gi?
O (1) C6 ké hoach ting quy mé kinh doanh [ (2) Sé tiép tuc kinh doanh v6i quy mé hién tai
0 (3) C6 ké hoach giam quy mé kinh doanh 01 (4) C6 ké hoach dong cira







PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
Chi sé danh gid ning luc didu hanh cép s@, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Pik Lak

14. Doanh nghiép nhan xét vé kha ning tiép cin thong tin va danh gia website s&, ban, nganh tinh Pik Lak.

a. Ong/Ba danh gi4 nhu thé nao vé kha
niang tiép can tai lidu, thong tin (rdi lidu
quy hoach hodc van ban quy pham phdp
[udt) cha sd, ban, nganh?

b. Ong/Ba c6 thudng xuyén truy
clp vao website clla cdc so, ban,
nganh khong?

c. Ong/ Ba danh gia vé tinh hitu ich

clia thong tin trén website cla cac

sO, ban, nganh d6i voi doanh
nghiép?

12. Cuc Hai quan tinh

Co quan (1) Khé tidp cdn (1) Chua bao gic (1) Khong hitu ich
(2) Tuwong déi khd tiép can (2) Thinh thoang (2) 1t hitu ich
(3) Tuong doi dé tiép can (3) Thuong xuyén (3) Tuong doi hitu ich
(4) Dé tiép can (4) Rar thuong xuyén (4) Rar hitu ich
1) (2) 3) 4) (1) ) 3) 4) (1) (2) (3) )
1. S& Ké hoach va Pau tu O O O O o o o ol o o o o
2. So Céng thu‘o*ng [ O [J# o oY _I:I iy l:l i O : l:| |:] D, [:l L]
3. 8¢ Lao dong - Thu'cmg binh va Xa hoi O O O O O O O O O O Ol
4. 8¢ Glao thong Van tai O i O | x I:l‘ e e oy O
5. S& Néng nghiép va Phat trién nong thon e “DV 0o B D D | EI 1 C_I | El o | EI 7 O N o o
6. S& Tai nguyén va Mai trirong O (| 0l O ISR O . .[:I O [l O OJ - O
7. S& Xy dyng 0 ] O O o o n) 0 0 0 o O
8. 8¢ Khoa hoc va Cong nghé O O O ) o B el s B o - s O O] O O
9. Ban Quan ly cac Khu cong ngh1ep tmh I:l | O (] O N [j N D | E! D | D ” E]. | .D | a
10. Bao hiém xa h<_31 tinh i St O i) e ' A R SRRt e R R R e
11. Cuc thué tinh o o =l o |ol o o o|o o o o
| O O O 0 tl a O D O O O
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Chl s6 Chi sb danh gid nang lyc dicu hanh cdp so. ban, nganh va dia phwong (DDCI) thudc tinh Pik Lik

quan cia s&, ban, nganh.

g ]
I?:r\,;lfr- e

__15. Doanh nghiép dinh gia vé tinh kip thoi cung ciip, cong khai thong tin trong qua trinh giai quyét thii tuc hanh chinh hodc cong vige 6 lién

Co quan

a. Ong/ Ba danh gi4 nhu thé nao vé tinh kip thoi cung

cép théng tin ?

(1) Rét chgm tré

(2) Twong doi chdm ré

(3) Tuong doi kip thoi

b. Ong/ Ba c6 dugc hudng dan day di, rd rang khi thyc hién
giai quyet TTHC hoic cac cong viée lién quan?

(1) Khong rd rang- day du
(2) Tuong doi ré rang - déy di
(3) RO rang - day du

(4) Rat kip thoi (4) Rat ré rang - day di
i - ) 3) @ 1 | @ 3 @
1. S& Ké hoach va Pau tu O O O a O O O O
2.86 Cong thuang O ] O o | lE]_ g O O
3. S¢ Lao ddng - Thuong binh va Xa honr El 77 EI [:1 E] R D D | EI D
4. S& Giao théng Van tai 5 O l | O O O |
5. S& Nong nghiép va Phat trién nong thon O O O O a O O O
6. S Tai nguyén va Moi trudng U Ol t El R m L] O o
7. S¢ Xay dung O O O | O | D (W O
8. So Khoa hoc va Cong nghe O g O 0 (| O O O
9 Ban Quan Iy cac Khu cong ngh:ep tmh -D ) O (] ] | | E] O O | Ol
10. Bao hiém xa hoi tinh L__l ; ] (] D l I:l - O | O | D
11. Cuc thué | tinh = =l 2 O o O | O 0
O O O O O 0 O (]

12. Cuc Hai quan tinh








PH{EU KHAO SAT Y KIEN DCANH NGHILP

Chi sé Chi sb danh gi4 nang lue diéu hanh cap s6, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Dik Lik

16. Doanh nghiép c¢6 nhin xét nhw thé nao vé su niing dong, linh hoat cia s&, ban, nganh.

Co quan

a. Ong/ Ba co dong y voi
nhan dinh “Cac s0, ban,
nganh nim viing, am hiéu va
linh hoat trong khuén khd
chinh sach, quy dinh phap
luit nhim tao méi tru‘ong
kinh doanh thuén loi cho cac

b. Ong/Ba danh gia nhu the
nao vé cach phan ing cia
cdc s¢, ban, nganh trong
viéc giai quyét nhiing vin
dé m&i phat sinh?

c. Theo éng/ba, so, ban,
nganh c6 kip thoi ndm bt
va c6 phuong 4n xu ly
nhitng bét cdp, vudng mac
cia DN trong pham vi
quyén han va trach nhiém
ctia minh hay khong?

d. Pbi véi nhitng bat cép,
vuong mic cia doanh
nghiép ngoai pham vi quyén
han va trach nhiém cia don
vi thi cach phan trng ctia don
vi nhu thé nao?

(1) Khong gidi quyét

doanh nghiép”? ‘ (1) Khéng gidi quyét (2) Chdm tré tri hodn
(1) Hoan toan khong dongy | (2) Chdm tré, tri hodn (1) I’('ho'ng kip thoi (3) Xin y kién chi dao
(2) Khéng dong y (3) Xin y kién chi dao (2) It kip thoi (4) Chu dong nghién cuu,
(3) Bong y i (4) Chu dgng nghién ci, | (3) Kip thoi trao doi
(4) Hoan toan dong y trao doi
e v o e ewloo e elo o oloo o
1. S& Ké hoach va Pu tu 0 oo o|0 o o oo o | oo o o o
I | | ; ; - R BT \I ; |
2. 8¢& Cong thuong (| 0 A i v ] [ = - | e N 2 [E] 0l i e |
3. 56 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi o o o o|lo o o olo ol olo o o o
4. $6 Giao thong Van tai O haE e e e O e ] ol memh
5. S& Noéng nghiép va Phat trién néng thén O U O i a O O O O a O ‘ O - D D o l:l I ad
6. S& Tai nguyén va M6i truomg R R R B o PR Y EEE e D m A
7. 86 Xay dung oD o|0, O|Oo o O O O O l I o o O O
8. S& Khoa hoc va Cong nghé R O il 2 Bl SE O B | i) |:| ﬁ[:[ gl ]:] [:] 0 _' 'l:| L D
9. Ban Quan ly cdc Khu céng nghiép tinh O o 0O O O O O I O I__:l 7 i DA 7 |:J i l—j_ _D _ —D
10. Bao hiém x4 hoi tinh R e 5oiglg IZJ e l Z R o
W g sl el = T D kD% N e i i
] a a a O O [m O O O O O O O a

12. Cuc Hai quan tinh
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i
Chi sé Ch| s6 dénh gia ning luc du.u hanh cap s@. ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh h Pk Lak

~17. Y kién ciia doanh nghiép déi_ véi nhitng nhén dinh sau vé linh dao (ngudi ding dau) cdc sé, ban, nganh 12 nhw thé nao.

-

a. Lanh dao s¢, ban, nganh
cé tinh than dam quyét/
dam lam va dam chiu trach

B. Lﬁnﬁao sc’ri ban, nganh c¢é hanh

déng cu thé va thiét thue dé giai quyét
cac van dé cua doanh nghiép

c. Lanh dao s0, ban,
nganh lang nghe va tiép
thu céc y kién gép y clia

d. Hién tugng " Cap
thwc thi khéng thyc
hién nghiém tic cac chi

nhiém doanh nghiép dao, diéu hanh tir cap
(1) Khéng c6 hanh dong lanh dao" tai cic sé,
Co quan . (2) C6 hanh déng nhung khong hi¢u | (1) Hoan toan khdng | ban, nganh la?
(1) Hoan tocn khdng dong y | qua dong y . i
(2) Khong dong y (3) C6 hanh dong va cd hiéu qua | (2)Khong dong y (1) Khong ton tai
(3) Bong y \ nhung con cham (3) Dong y . (2) Cé nhung khéng
(4) Hoan toan dong y (4) Cé hanh dong,cé hi¢u qua va | (4) Hoan toan dong y nghiém trong
nhanh chong (3) Nghiém trong
& § : ST e S O e e e e € R S B e B ) ARGV ) SRR
1. S& Ké hoach va Dau twr O O 0O O O O OJ | O O | | O O 0
2. S Cong thuong 0 e e ) e O e e S T i ) i
3. S& Lao dc‘_mg - Thucng binh va Xi héi () ] (I L = O O l [ | | O O (W
4. SO‘ Giao thong Van tai O O O O O O £, 1, SR [ PR ] O O
5. S& Néng nghiép va Phat trién nong thon O ] O O O O (] (] o o O 0O O O O
6. S& Tai nguyén va Mdi truomg O (] O ] 0 O O O 5 O O O S ) O 0 O
7. S& Xay dung O (] O (| O O | O o O 0O 0O | O O
8. S¢ Khoa hoe va Cong nghé O (] R | O Eyer: O O TN N ) IR £ 1 O a
9. Ban Quan ly cac Khu cdng nghiép tinh 0O d (| i O (] O O o O 4o 0O O O ad
10. Béo hiém xa hoi tinh e il s b el v 0 w7 e e S SO
11. Cuc thué tinh O ] g 0 (] O ([l O 00 g 6o O O O
O [m | O O O O O B.-008 O O O a

12. Cuc Hai quan tinh








PHIEU K_HAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
Chi s6 Chi sé danh gi4 nang luc diéu hanh cép s, ban, nganh va dia phuong (DDCI). thuoc tinh Pak Lk

L

18. Doanh nghiép danh gia vé hoat dong thanh tra, kiém tra ciia cdc sé, ban, nganh tinh Pik Lik.

a. Trong nam cac so, ban, | b. Noi dung céc cuge thanh, kiém tra co | c. Céc cuge thanh tra, kiém tra anh huong nhu
nganh thuc hién thanh tra, | ding nhu trong pham vi cia Quyét dinh | thé nao dén hoat dong san xuat kinh doanh cua
kiém tra doanh nghiép bao | thanh, kiém tra di ban hanh hay khong'7 doanh nghiép?
nhiéu 14n? , ,
(1) Ngoai pham vi (1 ) Mt thoi gian ciia DN va chi quan tdm dén
Co quan (1) 0 [an (2) Phan lén ngoai pham vi viéc xir phat DN
(2) 1 lan (3) Phan lon trong pham vi (2) Mat thoi gian cua DN
(3)Tix 2 ldn tré lén (4) Trong pham vi (3) Khéng anh huong nhiéu dén hoat dong cua
DN
(4) Hé trgr DN khde phuc sai sét
’ 1) ) &) 1) (2 Q) aad) 1 2) 3 C))
1. S& Ké hoach va Pau tu O O O O 0 [ S A o o @ O O
2. S¢ Cong thuong O O g O O I PRRPR i 2 0x O O O
3. S& Lao dong - Thuong binh va Xa hoi O O O O 0] o | O 0 o O O
4. 86 Giao théng Van téi O O O O O O O e B oo O
5. S& Nong nghiép va Phat trlen néng thén O O O O O O O O " | .E] ‘ O O
6. S& Tai nguyén va Moi truong 0 O O Fl = o R [ 0 O O
7. S¢ Xay dung O o O O O I I O a O a
8. So Khoa hoc va Cong nghe O 0 O O | BT i Sink ) o O
9. Ban Quén I cac Khu cong nghiép tinh O O 0 O 0 o | o | o @O O O
10. Bio hiém x& hoitinh O = O | O O e e O 0
11. Cuc thué tinh U [ O O O] o | o | O o o o
12. Cuc Hai quan tinh O O O O O O o =] O O m








TR A NI RO HTE R

T T 1
A W LB T3
i % k1N Es

&Jh.i'l:;(;) Ch-l'-S.é dénﬁ lgiél ning luc didu hanh cép sc';, ban, nganh va dja phuong (DDCI) thuge tinh Piak Lk

~19. Doanh nghiép danh gia vé gidi q&yét thi tuc hanh chinh tai cac s&, ban, nganh.

a. Doanh nghiép cho biét y kién vé | b. Danh gia cia ong/ba vé thii | c.Thong thudmg, Ong/Ba | d. Doanh nghiép cho biét y kién |

nhén dinh "Doanh nghiép gip khé | tuc hanh chinh cta cac don vi ? | phai di lai bao nhiéu lin dé | vé nhin dinh "Céan bd than thiér},

khian khi thuc hién TTHC trc hoan tat thi tuc hanh chinh? | am hiéu chuyén mén va giai quyét

tuyén"? (1) Phirc tap (khong ké lan dau tién dén | cong viéc higu qua"?

Co quan (2) Binh thiréng tim hiéu nhan hudng dan) ,

(1) Hoan toan khdng déng y (3) Pon gian . (1) Hodn toan khong dong y

(2) Khong dong y (1) Tir 1-2 lan (2) Khong dong y

(3) Dong y . (2)3lan (3) Dong y .

(4) Hoan toan dong y (3) Trén 3 lan (4) Hoan toan dong y

B @ Lee) e e el B IR e e W @ G )

1. S& K& hoach va Dau tu tJ Cl J O (] EI ] [ Ol ] d O (] O
2. S& Cong thuong O ym e = B E e 21000 A A o W o1 O o
3. S& Lao dong - Thuong binh va Xa hdi Cl d 1 O O I= Ol Cl J 0 O (| dJ O
4. S& Giao thong Vén tai ] [l [=] O Ed (] O | [} O B O O |
5. S& Néng nghiép va Phat trién nong thén d O O O | O C [ O O o . O O [l
6. S& Tai nguyén va Méi trudng O Gl G ER 0 O O oS E o | i O O O O |
7. 8& Xay dung 1 O O O O O O O O O ] O O (|
8. S& Khoa hoc va Céng nghé O O O | ] O O O O | | O O O
9. Ban Quan ly cac Khu cdng nghiép tinh O O O O O 3 O O O O O O O O
10. Bao hiém x4 hoi tinh O I d O 5 o O 0 i 0 O O O O O
11. Cuc thué tinh O EJ ] O Cl O O ] ] O O O 0 O
12. Cuc Hai quan tinh O O Tl =l O O O L] Ol O O [ O [l








PHIEU KHAO SAT ¥ KIEN DOANH NGHIEP
Chi sé Chi s danh gia nang lyc diéu hanh cép s@, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thuge tinh Pak Lak

20. Doanh nghiép vui long dianh gia vé c4c khoan chi phi khong chinh thitc ma doanh nghiép chi tra voi s, ban, nganh trong qua trinh hoat dong,

kinh doanh.

a. Doanh nghiép cua | b. Ong/Ba c6 dong y rang “hién | c. Ong/Ba c6 dong y voi nhén | d. Ong/Ba vui long cho

ong/ba cd phai tra | tuong nhung nhifu 12 phd bién khi | dinh “Céng viéc sé dat két qua | biét so v&i nhilng nam

thém céc khoan chi | gii quyét thi tuc hanh chinh hodc | hon néu chi tra chi phi khong | trude thi chi phi khong

phi khéng chinh | cic cong viéc lién quan tai cdc sg, | chinh thire” khong? chinh thirc nam nay nhu

thire hay khéng? ban, nganh” khéng? . thé nao (vé gid tri)?

Co quan (1) Hoan toan khong dong y
(1) Hoan toan khing dong y (2) Khéng dong y
(1) Co (2) Khang dong y (3) Dong y i (1) Giam bat )
(2) Khéng (3) Péng y i (4) Hoan toan dong y (2) Khéng thay doi
(4) Hoan toan dong y (3) Tang lén
(1) 2) (1) @ 3) G B R D - R ) SR ). n @ )

1. S& Ké hoach va Béu tu O O O O O a O O O a O O O
2. Scr Cong thuong O O O O O LY O O t U O | O d
3 Sor Lao dong Thucmg binh va Xa hm O O O O O O o 0O I:] - O | [] 1 D ” ] -
4.6 Gieo théng Van tai a O O O O ElE | AL g ; o . T R U5
5. S& Néng nghiép va Phit trién néng thon O - g g O O U O d d O O a ()
6. $ Tai nguyén va MBi tradng 0 .0 o GEpalUERTREEERE e pe Bl e me 0
7. So Xay dung O O (I 0 O O O O O O O (] a
8. S& Khoa hoc va Céng nght O o SRR e N P T e
9. Ban Quan ly cac Khu coéng nghlep tmh O O = O O O O O | O (I a D
10 Bao hlem xa h01 tmh U O (| O | D : ﬁlji b D I:I— ! —I'_"] D 5 I:l e E—] |
e tmh = = i e e e e e e S -
12. Cuc Hai quan tinh - - O = L S 2o O L] 0 0 0 O
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Chi s6 Chi sé danh gia nang lirc diéu hanh cap s6. ban, nganh va dia phuong (DDCI) thuge tinh Dk Lak

__21. Theo quan sit ciia minh, doanh nghiép c6 nhéin xét nhw thé nao ddi véi cidc nhin dinh dwéi diy lién quan dén sw d6i xir ciia sé, ban, nganh aobi
véi cic doanh nghiép san sau, than hiru, doanh nghi¢p I6n dang hoat dong trén dia ban so véi doanh nghiép khic.

a. DN sén sau, DN thédn hiru, | b. DN san sau, DN than hiru, | b. DN san sau, DN than hitu; {-d. Viécwu di cho cac DN
DN lén dugc uu ai, wu tién | DN lén dugc uu i, uu tit”?n DN lém ’duc_rc uu ai, wu tién | sdn sau, DN thian hiru,
hon trong viéc tiép can thong | hon trong gidi quyet kién | gidi quyét thu tuc hanh chinh | DN Ién (néu cd) c6 giy
tin? nghi, kho khan? nhanh chéng, don gian? kho khin cho DN cua
¢ . ‘ i ong/ ba hay khong?
oguan (1) Hocn toon khong dong y | (1) Hoan todn khong dong y | (1) Hodn tocm khong dong y
(2) Khdng dong y (2) Khéng dong y (2) Khong dong y (1) Khong anh huong gi
(3) Dongy (3) Péngy (3) Dongy (2) Kho khiin
(4) Hoan toém dong y (4) Hoan toan dong y (4) Hoan toan dong y (3) Rdt kho khan
IR i AN b D20 B o | ) | @y @@l @) @ L @) )
1. S& Ké hoach va Péu tu a O 1 O O O O | O O o O O O O O
2. S& Céng thuong 3 e i RN | O O R [CEeskallony O 0 O O
3 SoLaodong - Thuongbihvaxahsi | 0 ©O ©O ©O |0 0o o o |0 O o0 O o o o
4. 8& Giao thong Van tai Y O (] O J ) S O O O [ O 22 O
5. So'Néng nghiép va Phat trién nong thén | [ ] O O O O O O O O O O O O O
6. 5¢ Thi nguyén va M trudmg o o' o ol|lo o o . ole'o o olo o o
7. Sé Xay dung 0 O O O O O | O O O 0 OJ Ol O OJ
8. S& Khoa hoc va Cong nghé W O O O | a i O L) sl oded a O t (] O
9. Ban Quan Iy cac Khu coéng nghiép tinh g Ci (] O O | 1 O O O OJ O | O O O
10. Bao hiém xa hgi tinh | = O ] (| a s D E] | EI EI E] Ij_ ‘I:] t 7 D
11. Cuc thué tinh | O ] O | C ] O L O ] 1 ] OJ 0
12. Cuc Hai quan tinh O a O OJ O O 3 g Ol O O O O O g








22. Doanh nghiép da tham gia,

PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
Chi sé Chi sb dénh gi4 ning lyc diéu hanh cap sd, ban, nganh va dia phuong

(DDCI) thudc tinh Dék Lik

céc s&, ban, nganh tinh Dik Lik tb chirc tinh téi thdi diém hi¢n nay hay khong.

"MAUA -

dwoe hd trg nhw thé nao tir cic chwong trinh hd trg, chwong trinh trao dbi thong tin, d6i thoai doanh nghiép do

a. Tan sudt td chic cac | b. DN cam nhén thé nao | c. Tén suét tb chic | d. Theo 6ng/ ba, | e. S¢, ban, nganh
churong trinh hé trg doanh vé chat lugng céc churong | cac chuong trinh trao | tai/sau cac budi dbi | co thudng xuyén
ngl:xiép (khg’)a dao tao, tdp | trinh ho trg ’DN do sd, | ddi thong tin, doi | thoai, trao  doi | quan tam dén cac
hudn, pho bién chu | ban, nganh t6 chue, xin | thoai doanh nghiép | thong tin nhing doanh  nghiép
truong, chinh sach, phép | vui long cho biét ¥ kién ve | do so, ban, nganh t0 | vuong mac, kién | nho khong?
ludt,...) do cac sd, ban, | cac chwong trinh hé tro | chic  ma doanh nghi, kh6 khin
Cif nganh td chirc ma doanh | DN? nghiép dugc biét? duoc gidi quyétnhu | (1) Tho o, khéng
0’ quan <a ) -4 A s -
nghiép dugc bict? ) theé nao? quan Idm
(1) Hoan toan khéng thiét | (1) Khdng bao gic (2) Binh thuong
(1) Khéng bdo gio thye (2) Ter 1-3 lan/ndm (1) Khéng dugc | (3)Thuong xuyén
(2) Tix 1-3 lan/nim | (2) It thiét thue (3) Tir 4-6 lan/nam | gidi quyét quan tim
| (3) Tir 4-6 lan/nam (3) Phan lén la thiét thuc | (4) Trén 6 lan/ndm (2) Giai quyét 1
(4) Trén 6 lan/nam (4) Hocm toém thiét thuc phdn ’
‘ (3) Pugc gidi quyét
ol H @ 0 Gl o 6 @06 Gl @ [ @ O
1. S& Ké hoach va Pau tu O (1 O O O (] O oo o 0o OO0 O O o o o
2. S& Céng thuong O (] O Ol O O O O 0 T ) L g e | a | a | e ol (R |
3. 8¢ Lao dong - Thuong binh va Xa héi O (| tl O | O O O oO|o o' o o ] O O o o 34d
4. 86 Giao thong Vén tai S R [ I w R I w PR B P T e TR w i O I W B
5.S6 Nong nghiépva Phatriénnéngthon | O O O O |0 O 0O 0O/0 0 0 00 O 00 O O
6. S& Tai nguyén va Moi trudng 0.4 0O BB -0e - -0 0 0 ZER ST gt F 10020 0 5 = e R
7. S& Xay dung (] O O (] tJ (| [l O g, ojg 0O} 0 O O O 0O 04d
8. S& Khoa hoc va Céng nghé O+ 0 O 0 O B sl b Aee o T O O T B
9. Ban Quan 1y cac Khu céng nghiép tinh O O O O O O O o|lo o o o o o | O|lo o o
10. Béo hiém xa hsi tinh E-0 O OO 0 e e s el U e O] O e Bl
11. Cuc thué tinh O oo olo o g gl|loolo oo olojg o g
12. Cuc Hii quan tinh N w O o Y o [ N i S S w5 o - m O (R e g B R G
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Ch1 sb Ch1 sb danh gia nang luc didu hanh (,ap so ban nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Pk Lak

23,V kién ciia 6ng/ba vé nhin dinh “viéc thye thi vin ban phap luit dwoe thye hién nghiém minh, theo ding quy trinh, quy dinh”.

T a. Y kién ctia ong/ba v& nhén dinh “Cac | b. Y kién clia ng/ba vé nhan dinh “Céng | c. Y kién ciia 6ng/ba vé nhan dinh
vin ban phap ludt da ban hanh trong | tac truyén thong va phd bién vin ban phép | “Viéc thyc thi van bén phap luat
nam duoc doanh nghlep danh gia tbt va | ludt @ang dwoc thue hién kip thoi, rd rang | duge thuc hién nghiém minh,
¢6 tinh thyc thi cao” va day du” theo ding quy trinh, quy dinh” la
. . gi?
Co quan (1) Hoan toan khéng dong y (1) Hoan todn khong dong y
(2) Khéng dong y (2) Khong dong y (1) Hoan toan khong dong y
(3) Pong y . (3) Pong y ) (2) Khong dong y
(4) Hoan toan dong y (4) Hoan toan dong y (3) Dong y
(4) Hoan todn d‘ong ¥
fo . (D i @) T G) @)@ ) () b G 0 B ) T S ) IR )
1. S& Ké hoach va Pau tu O B 4 .0 O O O O O O O O O
2. 8¢ Cong thuong O O O P kg ) O I 51 R N, O O
3.6 Lao dong T hlrcmg bmh va Xa hoi O O O (] (| (] O O ] O | O
4.6 Giao thong Van thi 0 O O O O 0l O [ 43 0.0 ¢ O
5. S¢ Néng nghiép va Phat trién nong thén O O O O O O O O O O O [l
6. S& Tai nguyén va Méi trudmg 0 O 0 O O O O 0 ik S B B
7. S¢ Xéy dung tl (] O ([ O (| Cl O a (] (] O
8. S& Khoa hoe va Céng nghé O O O O O ] O O O O O O
9. Ban Quén ly cac Khu cong nghiép tinh [ O O O O O O O | ] | O '- O L1
10. Bao hiém x4 hoi tinh O O O O LB O O O O o o O
11. Cuc thue tinh d O O O ] ] J ] O o 0O Ll
12. Cuc Hai quan tinh [ t 0 O ] (] O OJ 0l 0l O O








PHIEU KHAD SAT Y KIEN DOANH NGHIEP

Chi sé Chi sé danh gi4 nang luc didu hanh cép s&, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Dék Lik

24. Quan diém ciia doanh nghiép dbi véi cong tac gidi quyét khiéu nai tai cdc sé, ban, nganh.

Co quan

a. Theo kinh nghiém ciia 6ng/ba, céc khiéu nai ciia doanh
nghiép 1én ldnh dao céc sd, ban, nganh c6 duogc gidi quyet
thdéa dang khong?

(1) Khong bao gio
(2) Déi khi

(3) Phan lon

(4) Ludn ludn

b. Ong/Ba c6 dbng y v6i nhan dinh: “C6 h6 trg phap ly
cho doanh nghiép phan 4nh, khiéu nai hanh vi sai trai” hay
khoéng?

(1) Hoan toan khéng dong y
(2) Khéng dong y

(3) Dong y

(4) Hoén toan déng y

1. S& Ké hoach va Dau tu

2. So Cong thuong

3. S& Lao déng - Thuong binh va Xa héi
4. S& Giao théng Van tal

5. S& Néng nghiép va Phat trién néng thén
6. 53 Téi nguyen va MOLGOnE ..

7. 56 Xay dung

8. S& Khoa hoc va Cong nghé

9. Ban Quan ly cac Khu céng nghiép tinh

10. Bao hiém xa hai tinh
11. Cuc thué tinh

12. Cuc Hai quan tinh

i
{

O 0000 ooooooosz
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0OoO0o0D o0 obobog
0ODQOo0O0O0Do0D00o0os

13








FIHED KHAO SAT V KIEN DOANH NGHIEP o
Chi so danh gia niing lue diéu hanh cap so, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Pak Lak

25. Cic ciu hoi cim nhdn mirc d§ hi€u qua caa viée ing dung cong nghé thong tin, chuyén dbi sb

cia tinh? .. '

a. Y kién ong/ba vé nhan dinh “Viéc thue hién c4c dich vu cong true tuyén la dé dang” ?

O (1) Hoan toan khong déng y O (2) Khéng déng y

O (3) Déng y O (4) Hoan todn dong ¥

b. Y kién 6ng/ba vé nhén dinh “Viéc thanh tosn tre tuyén phi, 1¢ phi hd so va ding ky nhan két
qua gii quyét thii tuc hanh chinh qua buu dién 1a d& dang” ?

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y

O (3) Dong y O (4) Hoan toan dong y

c. Y kién 6ng/ba vé nhan dinh “Viéc teng dung cong nghé thong tin, chuyén déi s cia tinh giap
doanh nghiép giam thoi gian thwe hién thu tuc hanh chinh hoic thi tuc lién quan so véi
phwong thire truyén théng” ?

[ (1) Hoan ton khdng dong y O (2) Khong dong y

01 (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y

d. Y kién 6ng/ba vé nhén dinh “Viéc trng dung cong nghé théng tin, chuyén dbi sé cia tinh giup
doanh nghié¢p gidm chi phi thye hién thi tuc hanh chinh hodc thi lién quan so véi phwong
thirc truyén thong” ?

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
0 (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y

26. Doanh nghiép cé gop y/dé xuit gi nhim cai thién ning lhre diéu hanh céa cic don vi va cii thién
méi trwomg dau tw kinh doanh cho doanh nghiép trén dia ban?

Ngay hoan thanh phiéu khao sat: ....... T .

Xin chin thanh cam on ong/ba da tham gia khdo sdt!

14







Phu luc 2
PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
VE CHINH QUYEN PIA PHUONG
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6: 2F55/0D-UBND ngay08/12/2022 ciia Chii tich UBND tinh Dik Lak)

Cam on Quy don vi da danh thoi gian quy bau dé tra 161 phiéu khao sit ciia
chiing toi. Tét ca thong tin trong Phiéu khao sat sé chi dwogc sir dung vao muc dich
thong ké va nghién ciru. Chiing t6i cam két sé bao mat danh tinh cia doanh nghiép

LUA CHON PIA PHUONG DANH GIA
(Doanh nghiép chi luva chon mét trong s’c‘; huyén, thanh pho dudi ddy — la noi HKD/HTX
cd hoat dong san xudt kinh doanh chu dao)

(10) H. Krong Béng

o by g (12) H. Krong Nang
. Kréng Pic

(15) H. M’ Drik

O | (1) TP. Buon Ma Thust | O | (2) TX. Buén H O | (3) H. Buén Bén
0 | (4) H. Cu Kuin i | (5) H. Cu M’Gar [J | (6) H. Ea Kar

O | (7)H.Ea Sip ’ (8) H. Krong Ana O | (9) H. Ea H’leo
Od O

0 | 0

O
0
O | (11) H. Kréng Bik
O | (14) H. Lk








Bt PHIEU KHAO SAT Y KIEN HQ KINH DOANH, HOP TAC XA ‘
Chi sé Chi sb danh gi4 nang lue diéu hanh cdp s&, ban, nganh va dja phwong (DDCI) thudc tinh Dak Lak ‘

M3 sb thué: ‘

TEn doanh MERIEP: .......ooiitiiiie it s

R L L (L Hup——
[

HG 0 CRBIOT 0B T ... oemrsioms s 45 e R T A PR T P 7 SO RN s R T
Chire vu: O (1) Lanh dao doanh nghiép U (2) Lanh dao phong ban O (3) Nhan vién
S8 @I6N thOAE NEUE U TUEE <.ovvvvereesveeroeeeessececsssrecesssceesssessssseessseeseessessssseers s |

Dia chi email ngwdi trad 10: ... l ......................
Loai hinh doanh nghiép: [ (1) Doanh nghiép

[ (2) Hop tdc xd

O (3) Hp kinh doanh

8. Doanh nghiép da hoat ddng sin xuit, kinh doanh trong bao lau?

Dia chi tru sé hoat ddng hi€n nay: ...

o N~ Sl B -

O (1) Trén 2 nam . O (2) Duoi 2 nam

9. Linh vyc kinh doanh chinh
O (1) Dich vw/ Thuong mai O (2) Céng nghiép ché bién, ché tao
(1 (3) Néng — Ldm nghiép va thity san O (4) Xy dung, bdt dong san

Ul (5) Khai khodng
10. Tdng sb lao ddng ciia doanh nghiép ? - |

O (1) Khéng vueot qud 10 ngudi O (2) T 11 dén 100 nguoi

O (3) Tir 101 dén 200 nguci O (4) Trén 200 nguoi |
11. Quy md vén diu tw doanh nghi¢p ciia dng/ba?

O (1) Duéi 3 ty 01 (2) Tor 3 ty dén duwéi 20 ty

O (3) Tir 20 dén dudi 50 ty 1 (4) Tix 50 dén duci 100 ty '

O (5) Tir 100 dén duci 300 ty O (6) Trén 300 ty |
12. Tinh hinh hoat d9ng ciia doanh nghiép do 6ng/ ba quin ly hién nay nhw thé nao?
O (1) Thua 16 lon O (2) Thua 16 chit it |
O (3) Hoa vén Ui (4) Lai chiit it |

O (5) Lai nhw mong mudn

13. Ké hoach/dw dinh ciia doanh nghiép trong vong 2 nim sdp toi la gi?
(1) Co ké hoach tang quy mé kinh doanh [ (2) Sé tiép tuc kinh doanh véi quy mé hién tai
O (3) C6 ké hoach giam quy mé kinh doanh O (4) C6 ké hoach déng cira







PHIEU KHAO SAT ¥ KIEN HQ KINH DOANH, HOP TAC XA
Chi sb Chi sb danh gia nang lyc diéu hanh cdp s, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thuge tinh Dak Lik

14. Doanh nghiép nhin xét vé kha niing tiép cin thong tin va danh gid website huyén, thanh
phd, thi xa tinh Pak Lik.

a. Ong/Ba danh gia nhu thé nao vé kha ning tiép can tai lidu, thong tin (tai liéu quy hogch hodc
vin bdn quy pham phdp ludt) cua huyén, thanh phd, thi xa?

O (1) Khé tiép cdn O (2) Tuong déi khé tiép cdn
O (3) Twong doi dé tiép can O (4) Dé tiép cdn
b. Ong/Ba c6 thudmg xuyén truy cip vao Website cua cac huyén, thanh phd, thi xa khong?
O (1) Chua bao gic O (2) Thinh thodng
O (3) Thuong xuyén O (4) Rat thuong xuyén
c. Ong/Ba dénh gia vé tinh hitu ich ctia thong tin trén Website cia huyén, thanh phd, thi xd ddi
v6i doanh nghiép? -
O (1) Khéng hitu ich O (2) It hiru ich
O (3) Tuong déi hitu ich O (4) Rat hiku ich

15. Doanh nghiép danh gia vé tinh kip thoi cung cip, cﬁng.khai thong tin trong qua trinh
. giai quyét thii tuc hanh chinh hoie cong vige c6 lién quan ctia huyén, thanh phd, thi xa.

a. Ong/Ba danh gia nhu thé nao vé tinh kip thai cung cAp thong tin cia huyén, thanh phd, thi xa?

O (1) Rat chdm tré O (2) Twong doi cham tré
O (3) Tuong doi kip thoi C1(4) Rat kip thoi

b. Ong/Ba c¢6 duge hudng dan diy du, ro rang khi thuc hién giai quyét TTHC hodc céc cong viéc
lién quan?
O (1) Khéng ré rang - day di O (2) Tuong déi rd rang - day di
O (3) Ré rang - day di O (4) Rdt rd rang - day di

16. Doanh nghiép ¢6 nhin xét nhw thé nao vé sw niing ding, linh hoat ciia huyén, thanh pha,
thi xa.

a. Ong/Ba co dong y v&i nhén dinh “Huyén, thanh pho thi x& nim vitng, am hiéu va linh hoat

trong khudn khd chinh sach, quy dinh phép luat nhdm tao mdi trudng kinh doanh thuén lgi cho
cac doanh nghiép”?

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y
0 (3) bongy O (4) Hoan toan dong y

b. Ong/Ba dénh gia nhu thé nao vé céch phan tmg ctia huyén, thanh phd, thi xi trong viéc giai
quyet nhitng van dé moi phat sinh? :

O (1) Khong gidi quyét O (2) Chdm tré, tri hodn
O (3) Xin y kién chi dao O (4) Chii déng nghién citu, trao doi

c. Theo dng/ba, huyén, thanh phé, thi xa c6 kip thdi ném bét va c6 phwong an xi I nhitng bét
cdp, vuong mac ctia doanh nghiép trong pham vi quyén han va tréch nhiém cta minh hay
khong?
O (1) Khéng kip thoi 0 (2) It kip thoi
O (3) Kip thoi







P s

d.

PlIlEU KHAO SAT ¥ KIEN 1) KING DOANH, RGP TAC XA ‘
Chi sb Chi sb dénh gi4 nang luc diéu hanh cip sé, ban, nganh v dia phuong (DDCI) thuge tinh Pik Lak

Dbi v6i nhitng bét cip, vuéng méc cia doanh nghiép ngoai pham vi quyén han va tlréch nhiém
ctia don vi thi cach phan {ing ctia don vi nhu thé nao?

O (1) Khéng gidi quyét O (2) Chém tré tri hoan
01 (3) Xin y kién chi dao O (4) Chii dgng nghién cieu, trao doi

17. Y kién ctia doanh nghiép dbi véi nhirng nhan dinh sau vé lanh dao (ngudi ditng diu) cic

=

huyén, thanh phé, thi xa nhw thé nao.
Lanh dao huyén, thanh phd, thi x4 c6 tinh thin dam quyét/dam lam va dém chiu trach nhiém
01 (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y
1 (3) Péng y O (4) Hoan toan dong y
Lanh dao huyén, thanh phd, thi x& c6 hanh dong cu thé va thiét thuc dé giai quyét céc vén dé
cuia doanh nghiép
O (1) Khéng cé hanh dong
O (2) C6 hanh déng nhung khéng hiéu qua ‘ ‘

O (3) Cé hanh dong va co hiéu qua nhung con chdm
O (4) Co hanh dong, co hiéu qua va nhanh chéng
Lanh dao huyén, thanh phd, thi x4 lang nghe va tiép thu céc y kién gop ¥ ctia doanLh nghiép

O (1) Hoan toan khong déng y (1 (2) Khong dong y
O (3) Péng y [ (4) Hoan toan dong y

Hién tuong "Cép thuc thi khong thuce hién nghiém tic cic chi dao, diéu hanh tir céig lanh dao"
tai huyén, thanh phd, thi xa 1a?

O (1) Khong ton tai

[ (2) C6 nhung khong nghiém frong ‘

[ (3) Nghiém trong |

18. Doanh nghlep danh gia vé hoat déng thanh, kiém tra ciia cac huyén, thanh phd, thi xa

C.

tinh Dik Lak? |
Sé 1An doanh nghiép bi thanh tra, kiém tra ctia huyén, thanh phd, thi xa trong nam nay?
O (1) 0lan 7 O (2) 1 lan

O (3) Ti 2 lan tré lén

Noi dung cac cujc thanh, kiém tra ¢ diing nhuw trong pham vi cia Quyét dinh thanh, kiém
tra da ban hanh hay khong?

[ (1) Ngoai pham vi O (2) Phan Ién ngodi pham vi ‘

O (3) Phan l6n trong pham vi O (4) Trong pham vi '

Céc cudc thanh tra, kidm tra anh hudng nhu thé nao dén hoat déng san xuét kinh doanh clia
doanh nghiép? ‘

[ (1) Mt thoi gian cua doanh nghiép va chi quan tém dén xit phat doanh nghiép
O (2) Mt thoi gian ciia doanh nghiép

1 (3) Khong anh huong nhiéu dén hoat déng ciia doanh nghiép

O (4) Hé tro doanh nghiép khdc phuc sai sot ‘

4







PHIEU KHAO SAT Y KIEN HQ KINH DOANH, HOP TAC XA o
Chi sb Chi sb danh gia nang luc didu hanh cap sé, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thugce tinh Dak Lak

pey

19. Doanh nghiép hiéu qua gidi quyét tha tuc hianh chinh tai cic huyén, thanh phd, thi xa.
a. Doanh nghiép cho bigét y kién vé nhan dinh "Doanh nghiép khong gdp kho khdn khi thuc
hién TTHC tryc tuyén"'?
O (1) Hoan toan khdng dong y O (2) Khéng dong y
O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong
b. Danh gi4 ciia 6ng/ba vé thi tuc hanh chinh cia don vi?
O (1) Phuc tap [J (2) Binh thuong O (3) Pon gian
c. Thong thuong, 6ng/ba phai di lai bao nhidu lin d& hoan tat thu tuc hanh chinh? (khong ké lan
ddu tién dén tim hiéu nhan huong din)
Q (1) Tir 1-2 lan O (2) 3 lan O (3) Trén 3 ldan.
d. Doanh nghiép cho biét y kién vé& nhan dinh "Cdn bj than thién, am hiéu chuyén mon va gidi
quyét cong vigc hiéu qua'?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
0 (3) Pong y [ (4) Hoan toan dong y
20. Doanh nghiép vui long danh gia vé cac khoan chi phi khong chinh thire ma doanh nghiép
chi tra trong qua trinh hoat dong, kinh doanh tai huyén, thanh phd, thi xa.
a. Doanh nghiép ctia dng/ba c6 phai tra thém cac khoan chi phi khéng chinh thirc hay khong?
O (1) Co U] (2) Khong
b. Ong/Ba co ddng y rang “hién tugng nhiing nhiéu 1a pk}é bién khi giai quyét th tuc hanh chinh
hoic céc cdng viéc lién quan tai cdc huyén, thanh pho, thi xa” khong?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y
O (3) Pong y ([ (4) Hoan toan dong y
c. Ong/Ba c6 ddng ¥ v6i nhan dinh “Céng viée dat hiéu qua hon sau khi chi tra chi phi khong
chinh thiec” khong?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y
d. Oqg/Bé vui long cho biét so véi nhimg nam trude thi chi phi khong chinh thire nim nay nhu
thé ndo (vé gid tri)?
O (1) Giam bét O (2) Khéng thay doi O (3) Tdng lén
21. Theo quan st cia minh, doanh nghiép ¢6 nhin xét nhw thé nao ddi véi cic nhin dinh
dwoi day lién quan dén sw d6i xit cia huyén, thanh phd, thi xa dbi véi cac doanh nghiép
sdn sau, thin hiru, doanh nghiép l6n dang hoat dong trén dia ban so véi doanh nghiép.
a. Doanh,nghiép sén sau, doanh nghiép thén hiru, doanh nghiép 16n dugc wu éi, uu tién hon trong
viéc tiép can thong tin?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y
b. Doanh nghiép san sau, doanh nghiép than hiru, doanh nghiép 16n duogc wu éi, wu tién hon trong
giai quyét kién nghi khé khan?
O (1) Hoén toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
0 (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y
¢. Doanh nghiép san sau, doanh nghiép than hitu, doanh nghiép 16n dugc wu i, vu tién giai quyét
tht tuc hanh chinh nhanh chéng, don gian?







PHIEU KHAO SAT Y KIEN HQ KINH DOANH, HUP TAC XA o
Chi 56 Chi so danh gia nang lyuc diéu hanh cap sd, ban, nganh va dja phuong (DDCI) thude tinh Dik Lak

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong ¥
O (3) Péng y O (4) Hoan toan dong y
d. Viéc uu 4i cho cac doanh nghiép sin sau, doanh nghiép than hitu, doanh nghiép lén (néu c6)
co gay kho khin cho doanh nghiép cta 6ng/ba hay khong?
O (1) Khéng anh huong gi U (2) Kho khén O (3) Rat khé khan

22. Cam nhén cia doanh nghiép vé ciac chwong trinh hd tre, chwong trinh trao ddi thong
tin, d6i thoai doanh nghiép do cic huyén, thanh phé, thi xi tinh Dik Lik t6 chirc

a. Tén suét tb chirc céc chuong trinh hd tro doanh nghiép (khoa dao tao, tdp huén, phé bién cha
truong, chinh sach, phap luét,...) do huyén thi, thanh pho, thi xa t6 chitc ma doanh nghiép
duoc biet?

O (1) Khong bao gic O (2) Tir 1-3 lan/ndm
O (3) Tir 4-6 ldn/nim O (4) Trén 6 lan/nam
b. Doanh nghiép cdm nhén nhu thé nao vé chii ivong cac chuong trinh hd tro doant nghiép do
huyén, thanh phd, thi xa t chuc? \
O (1) Hodn toan khong thiét thiee 01 (2) It thiét thuce
O (3) Phan lém la thiét thuce O (4) Hoén tocm thiét thuc
c. Tén suét td chirc céc chuong trinh trao déi thong tin, déi thoai doanh nghiép do huyén, thanh
pho, thi x4 t6 chirc ma doanh nghiép duge biét?
O (1) Khéng bao gio O (2) Ter 1-3 lan/nam
O (3) Tir 4-6 lan/néim O (4) Trén 6 lan/ndm
d. Theo 6ng/ba, tai/sau cac budi dbi thoai, trao ddi thong tin nhitng vudng méc, kho khin dugc
thao g& duge giai quyét nhu thé nao?
O (1) Khong duoc gidi quyét O (2) Gidi quyét 1 phan
O (3) Puoc gidi quyét
€. Huyén, thanh phé, thi xd ¢ thudng xuyén quan tdm dén céc doanh nghiép khéng?
O (1) Tho o, khing quan tdm O (2) Binh thuong |
1.(3) Thuong xuyén quan tém
23. Y kién ciia 6ng/ba vé nhin dinh “viéc thwe thi viin ban phap luit dwec thie hién nghiém
minh, theo ding quy trinh, quy dinh”.
a. Y kién cia 6ng/b¢:‘1 vé nhan dinh “Céc vin ban phap luit d3 ban hanh trong ndm duoc doanh
nghiép danh gid tot va cé tinh thuc thi cao™?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
O (3) Pong ¥ O (4) Hoan toan déng y
b. Y kién ciia dng/ba vé nhén dinh “Cong tac truyén thong va phd bién van ban phap luat dang
duoc thuc hién kip thoi, 16 rang va day da™?
O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y
[J (3) Péng y O (4) Hoan toan dong y

c. Y kién ctia 5ng/ba vé& nhan dinh “Viéc thyc thi vin ban phép luat duge thuc hién nghiém minh,
theo ding quy trinh, quy dinh” la gi?
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Chi sb Chi s6 dénh gid ning lyc digu hanh cép sd, ban, nganh va dia phuong (DDCI) thude tinh Dak Lik

i

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y
0 (3) Pong y O (4) Hoan toan déng y

24. Quan diém cta doanh nghiép ddi véi cong tac gidi quyét khiéu nai tai cac huyén, thanh
phd, thi xa.

a. Theo kinh nghiém ciia 6ng/ba, cac khiéu nai cia doanh nghiép 1én lanh dao cac huyén, thanh
phd, thi xa c6 duoe giai quyét thoa dang khong?

O (1) Khéng bao gic U (2) Déi khi
O (3) Phan lén | O (4) Luén luén

b. Ong/Ba c¢6 ddng ¥ v&i nhan dinh: “C6 h trg phap 1y cho doanh nghiép phan anh, khiéu nai
hanh vi sai trai” hay khéng?

O (1) Hoén toan khéng déng y O (2) Khéng déng y

O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y

25. Danh gia ciia doanh nghiép vé tiép cin dit dai tai dia phwong.

a. Theo quan st va kinh nghiém cta dng/ba, doanh nghiép c6 gap khé khin trong viée tiép can
hodc md rong mit bang san xuat kinh doanh hay khong?
O (1) Cé O (2) Khong O (3) Khong biét

b. Hay danh gid v& mirc d6 rui ro trong sir dung dat ctia doanh nghiép ban (nhu rui ro bi chinh
quyén thu hoi cho muc dich st dung khéc, thay doi quy hoach, v.v.)
O (1) Rt cao O (2) Cao
O (3) Thap O (4) Rat thdp

c. Y kién 6ng/ba vé& nhén dinh “Tién do va chit luong quy hoach mit bing dét dai tai dia phwong
1a tich cuc”?

O (1) Khéng dong y O (2) Pong y

d. Y kién 6ng/ba vé nhén dinh “Chinh quyén cic dia phuong nd luc trong cong tac giai phong
mit bang” ?
O (1) Khéng dong y O (2) Pong y

e. Ong/Ba danh gia nhu thé nao vé tinh chu dong cua dia phwong trong giai quyét vuéng mic
ve dat dai gdy buc xuc?
O (1) Hau nhu khéng lam gi O (2) Tuong déi chu dong
O (3) Rét chi dong
26. Cic ciu héi cim nhin mic d§ hiu qua clia viée ing dung cdng nghé thong tin, chuyén
doi so cia tinh?
a. Y kién ong/ba vé nhan dinh “Viéc thuc hién cac dich vu cbng truc tuyén 1a dé dang” ?
O (1) Hoan toan khéng dong y (1 (2) Khéng dong y
O (3) Pong y - O (4) Hoan toan dong

b. Y kién ong/ba v& nhan dinh “Viéc thanh toan truc tuyén phi, 1€ phi hé so va dang ky nhdn két
qua giai quyét thu tuc hanh chinh qua buu dién 1a dé dang” ?








PHILU KHAO SAT Y KIEN HO KINH DOANH, HOP TAC XA o
Chi s6 Chi s6 danh gia nang luc diéu hanh cap s, ban, nganh v dia phuong (DDCI) thuge tinh Dak Lak

[ (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khéng dong y ‘

O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y

¢. Y kién dng/ba vé& nhan dinh “Viéc ing dung cong nghé théng tin, chuyén dbi s cua tinh gitip
doanh nghiép gidm thoi gian thue hién thu tuc hanh chinh hodc thi tuc lién quan so véi phuong
thue truyén thong™ ?

O (1) Hoan toan khéng dong y O (2) Khong dong y

O (3) Pong y O (4) Hoan toan dong y
d. Y kién dng/ba vé nhan dinh “Viéc ing dung céng nghé thong tin, chuyén d6i s6 (tl‘la tinh gitp
doanh nghiép gidm chi phi thuc hién thu tuc hanh chinh hodc thi lién quan so véi phuong thirc
truyén thong” ? ) -

O (1) Hoan toan khong dong y O (2) Khéng dong y

O (3) Déng ¥ [ (4) Hoan toan déng y L
27. Doanh nghiép cé gop y/dé xuét gi uhiia cai thién ning luc diéu hiank cda huyén, thinh

phd, thi xa cii thién méi trudng diu trr kinh doanh trén dia ban?

Ngay hoan thanh phiéu khdo sat: ....... P

Xin chin thanh cim on anh/chi da tham gia khao sdt!
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